TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11074-1:2015 

ISO 9927-1:2013

CẦN TRỤC - KIỂM TRA - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Cranes - Inspections - Part 1: General

Lời nói đầu

TCVN 11074-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 9927-1:2013.

TCVN 11074-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11074 (ISO 9927), Cần trục - Kiểm tra, gồm các phần sau: 
- TCVN 11074-1:2015 (ISO 9927-1:2013), Phần 1: Quy định chung.

- TCVN 11074-3:2015 (ISO 9927-3:2005), Phần 3: Cần trục tháp.

CẦN TRỤC - KIỂM TRA - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Cranes - Inspections - Part 1: General

1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về việc kiểm tra phải tiến hành trên các cần trục quy định trong TCVN 8242-1 (ISO 4306-1). Các yêu cầu bổ sung đối với các loại cần trục cụ thể được quy định trong các phần liên quan của bộ tiêu chuẩn này.

2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7549-1 (ISO 12480-1), Cần trục - Sử dụng an toàn - Phần 1: Quy định chung.
TCVN 7761-1 (ISO 10245-1), Cần trục - Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo - Phần 1: Quy định chung.

TCVN 8242 (ISO 4306) (tất cả các phần), Cần trục - Từ vựng.

ISO 4310, Cranes - Test code and procedures (Cần trục - Tiêu chuẩn và quy trình thử).
ISO 8686, Cranes - Design principles for loads and load combinations (Cần trục - Nguyên tắc thiết kế đối với tải trọng và tổ hợp tải trọng).
ISO 12482-1, Cranes - Condition monitoring - Part 1: General (Cần trục - Giám sát trạng thái - Phần 1: Quy định chung).
ISO 23814, Cranes - Competency requirements for crane inspectors (Cần trục - Các yêu cầu về năng lực của người kiểm tra cần trục).
3  Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 8242 (ISO 4306) và các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1  
Bộ phận thiết yếu (critical component)

Bộ phận mà nếu hư hỏng có thể gây rủi ro cho sức khỏe và an toàn của người sử dụng cần trục hoặc người ở gần cần trục.

3.2  
Tuổi thọ thiết kế (design life)

Việc tính toán tuổi thọ làm việc cho phép của cần trục dựa trên các thông số thiết kế gốc của nó, có tính đến các chu kỳ ứng suất và tập hợp ứng suất (các ràng buộc thiết kế) trước khi một đánh giá đặc biệt và kiểm tra toàn diện được yêu cầu.

CHÚ THÍCH 1: Tuổi thọ thiết kế của cần trục nói chung được quyết định bởi tuổi thọ của số lượng nhất định các bộ phận thiết yếu (xem ISO 12482-1).

CHÚ THÍCH 2: Tuổi thọ thiết kế của cần trục có thể thay đổi so với tính toán nếu các chu kỳ ứng suất và tập hợp ứng suất xảy ra trong quá trình làm việc khác với những dự kiến.

3.3  
Kiểm tra (inspection)

Tất cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra cần trục bao gồm cả việc thử, nếu có.
3.4

Các chỉ dẫn của đơn vị sử dụng (user organization instructions)

Các chỉ dẫn sử dụng cần trục do đơn vị sử dụng ban hành.

4  Quy định chung
4.1  Quy định chung

Để đảm bảo sử dụng an toàn cần trục, các điều kiện làm việc và thao tác đúng phải được duy trì.

4.2  Các chỉ dẫn

Các chỉ dẫn của đơn vị sử dụng phải kết hợp với các chỉ dẫn của nhà sản xuất và phải được thể hiện đơn giản, rõ ràng, bằng ngôn ngữ của quốc gia nơi cần trục được sử dụng. Các chỉ dẫn phải thuận tiện cho tất cả mọi cá nhân thực hiện kiểm tra. Mọi cá nhân thực hiện kiểm tra phải đọc và hiểu được các chỉ dẫn này.

Các chỉ dẫn của đơn vị sử dụng phải được đánh giá bởi người có thẩm quyền đối với các yêu cầu trong điều này. Khi được xác định là đúng và phù hợp thì chúng phải được áp dụng để kiểm tra cần trục.

CHÚ THÍCH: Danh mục kiểm tra phù hợp cho đánh giá này cho trong Phụ lục A.

Khi không có chỉ dẫn của nhà sản xuất thì người có thẩm quyền phải đưa ra các chỉ dẫn phù hợp.

5  Kiểm tra
5.1  Quy định chung
Tất cả các kiểm tra phải được tiến hành bởi người có thẩm quyền (xem Phụ lục D) theo đúng các chỉ dẫn.

Các kiểm tra phải được tiến hành theo tần suất để cần trục có thể duy trì trạng thái an toàn và thỏa đáng. Các kiểm tra phải được tiến hành theo TCVN 11074 (ISO 9927) và các chỉ dẫn quy định trong tiêu chuẩn này. Mọi công việc phải được ghi chép lại.
Kết quả của tất cả các kiểm tra phải được ghi lại và các ghi chép này được lưu giữ theo Điều 10. 
Khi quan sát thấy các trạng thái có hại thì chúng phải được sửa chữa.

Tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn phải được giải quyết trước khi đưa cần trục vào sử dụng.

Các chế độ kiểm tra sau đây có thể áp dụng.

CHÚ THÍCH: Đây là các yêu cầu chung. Đối với các yêu cầu bổ sung cho loại cần trục cụ thể thì tham chiếu các phần liên quan của bộ tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm.

a) Kiểm tra hàng ngày - được yêu cầu đối với mọi cần trục.

b) Kiểm tra thường kỳ - được yêu cầu đối với mọi cần trục.

c) Kiểm tra định kỳ - được yêu cầu đối với mọi cần trục.

d) Kiểm tra định kỳ tăng cường (tùy chọn).

e) Kiểm tra bất thường.

f) Kiểm tra lớn - được yêu cầu đối với các cần trục không phải là đối tượng của chế độ kiểm tra định kỳ tăng cường (xem 5.6.1).

Người có thẩm quyền phải thực hiện kiểm tra định kỳ tăng cường sau 5 năm đầu tiên sử dụng hoặc tiếp tục các kiểm tra định kỳ theo sau kiểm tra lớn ở thời điểm hết tuổi thọ thiết kế. Dù lựa chọn cách nào thì tất cả các bộ phận thiết yếu đều phải được kiểm tra tại thời điểm hết tuổi thọ thiết kế.

Mục đích của kiểm tra nhằm đảm bảo việc tiếp tục sử dụng an toàn cần trục. Khi các cần trục còn tiếp tục sử dụng thì điều quan trọng là phải đảm bảo các bộ phận thiết yếu được kiểm tra và các bảo trì cần thiết phải được thực hiện. Việc kiểm tra cần trục sau 5 năm làm việc cũng như phải hoàn thành việc kiểm tra ở thời điểm hết tuổi thọ thiết kế là rất quan trọng.

CHÚ THÍCH 1: Phụ lục B cung cấp các biểu đồ hướng dẫn quy trình cho các kiểm tra nêu trên.

CHÚ THÍCH 2: Các phép thử được xem xét như là một phần của kiểm tra (xem 3.3).

5.2  Kiểm tra hàng ngày
Trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc, cần trục phải được kiểm tra bằng quan sát và thử chức năng nhằm phát hiện mọi dấu hiệu hư hỏng.

Các kiểm tra này do người vận hành thực hiện. Việc thử tính năng phải thực hiện không tải, tại trạm điều khiển nếu có thể.

5.3  Kiểm tra thường kỳ
Kiểm tra thường kỳ là việc kiểm tra vận hành và phải được thực hiện với sự vận hành theo quy trình của nhà sản xuất, với khoảng thời gian giữa các lần kiểm tra không quá 3 tháng, trừ khi cần trục không được sử dụng. Tần suất kiểm tra phải dựa trên cơ sở tần suất và mức độ sử dụng khi vận hành và môi trường làm việc.

Không được suy luận để cho rằng việc tháo dỡ bất kỳ bộ phận nào là cần thiết trong quá trình kiểm tra, nhưng phải tính đến việc mở các nắp (ví dụ, nắp của bộ phận giới hạn hành trình) cần thiết cho mục đích vận hành và kiểm tra.

Quy trình kiểm tra phải bao gồm việc kiểm tra xác nhận rằng nhật ký vận hành và hướng dẫn vận hành có trên cần trục và các tài liệu này đã được cập nhật.

Quy trình kiểm tra phải bao gồm tất cả các hạng mục quy định trong chỉ dẫn đối với kiểm tra thường kỳ, được soạn bằng văn bản theo tiêu chuẩn này.

Phải có báo cáo bằng văn bản khi hoàn thành kiểm tra.

Người có thẩm quyền có thể đề nghị tiến hành nhiều hơn các kiểm tra thường kỳ.

5.4  Kiểm tra định kỳ
Phải thực hiện một chương trình kiểm tra định kỳ. Tần suất của kiểm tra định kỳ phải dựa trên cơ sở điều kiện môi trường, tần suất và mức độ sử dụng của cần trục. Đối với tất cả các cần trục đang sử dụng, khoảng thời gian giữa các lần kiểm tra không được vượt quá 12 tháng.

Quy trình kiểm tra phải bao gồm tất cả các hạng mục quy định trong chỉ dẫn đối với kiểm tra định kỳ, được soạn bằng văn bản theo tiêu chuẩn này.

Người có thẩm quyền phải chỉ ra các bộ phận phải chú ý đặc biệt ở lần kiểm tra định kỳ kế tiếp.

Phải có báo cáo bằng văn bản khi hoàn thành kiểm tra và lưu giữ cùng nhật ký vận hành hoặc sổ biên bản. Báo cáo này phải bao gồm sự đánh giá tính thực tế hợp lý của việc áp dụng các yêu cầu của phiên bản cuối của các tiêu chuẩn có thể áp dụng.

5.5  Kiểm tra bất thường
Kiểm tra bất thường phải được tiến hành trong các trường hợp:

a) Bất kỳ trường hợp bất thường nào dưới đây mà có thể gây hư hỏng cần trục như:

1) điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài giới hạn các thông số thiết kế của cần trục;

2) trong điều kiện động đất hoặc địa chấn;

3) va chạm với các kết cấu khác;

4) quá tải trên mức thông thường được kiểm soát bởi các thiết bị giới hạn lắp trên cần trục,

5) hỏa hoạn;

6) hỏng thiết bị an toàn.

b) Sau khi sửa chữa các bộ phận hư hỏng hoặc thay đổi thông số của:

1) tải trọng danh định;

2) các bộ phận cơ khí hoặc kết cấu chịu tải;

3) cơ cấu nâng;

4) trạm và hệ thống điều khiển;

5) nguồn động lực chính;

6) bộ phận mang tải lắp cố định hoặc không lắp cố định;

7) giá đỡ, kết cấu nền hoặc kết cấu gối đỡ.

Kiểm tra bất thường phải được tiến hành bởi người kiểm tra phù hợp (xem Phụ lục D) để đảm bảo rằng không xuất hiện hoạt động mất an toàn cần trục. Việc kiểm tra ban đầu sau sự cố hoặc tai nạn có thể được hoàn thành bởi cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm.

CHÚ THÍCH 1: Việc sửa chữa phải theo quy trình của người có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH 2: Việc thay thế bằng các chi tiết của nhà sản xuất hoặc theo đặc điểm kỹ thuật gốc không được coi là sự thay đổi.

5.6  Kiểm tra lớn
5.6.1  Đánh giá đặc biệt

Kiểm tra lớn phải thực hiện cho các cần trục khi:

a) chế độ kiểm tra định kỳ tăng cường chưa được thực hiện, hoặc

b) chúng là hàng mua lại hoặc nhập khẩu và không có hồ sơ về khai thác và bảo trì trước đây như quy định tại Điều 10.

Việc kiểm tra lớn phải bao gồm đánh giá đặc biệt theo các yêu cầu trong ISO 12482-1.

5.6.2  Các bộ phận thiết yếu

Việc kiểm tra lớn phải bao gồm việc kiểm tra các bộ phận thiết yếu được nhà sản xuất hoặc người có thẩm quyền chỉ định. Khi cần thiết, các bộ phận thiết yếu của cần trục phải được tháo rời, làm sạch, loại bỏ sơn, mỡ để có thể kiểm tra toàn diện và kỹ lưỡng.

Phải đặc biệt chú ý các điều sau:

a) trạng thái tải trọng và sử dụng trước đây của cần trục so với các thông số kỹ thuật của cần trục (xem ISO 12482-1);

b) trạng thái tải trọng và sử dụng dự định trong tương lai theo yêu cầu của người sử dụng cần trục;

c) các bất thường về kết cấu, cơ khí, điện, dụng cụ đo, điều khiển và chức năng;

d) thử không phá hủy (NDT) tất cả các bộ phận thiết yếu chỉ định mà ở đó cho thấy bằng chứng về nứt gẫy do mỏi hoặc ứng suất quá lớn;

e) các bộ phận mà biên bản bảo trì cho thấy có các hư hỏng lặp lại;

f) các bộ điều khiển và dừng khẩn cấp;

g) các hệ thống phanh;

h) các hệ thống cân bằng sàn thao tác;

i) sàn thao tác, lan can và cửa;

j) tính đầy đủ của các chỉ dẫn an toàn và các sổ tay vận hành và bảo trì cần trục; 
k) các cập nhật của nhà sản xuất về an toàn;

I) hệ thống phục hồi an toàn.

5.6.3  Báo cáo bằng văn bản về công việc tiếp theo

Phải có báo cáo bằng văn bản khi hoàn thành kiểm tra. Kỹ sư phụ trách phải đánh giá kết quả và phải:

a) xác định các khuyết tật, lượng mòn và nơi phải chú ý để đảm bảo việc tiếp tục vận hành an toán chúng,

b) chỉ ra các bộ phận có yêu cầu chú ý đặc biệt trong các lần kiểm tra kế tiếp,

c) xác định tính thực tế hợp lý của việc áp dụng các yêu cầu của phiên bản cuối của các tiêu chuẩn liên quan áp dụng.

Đối với những cần trục và các bộ phận nêu trong 5.6.1 b) và 5.6.2 e) thì việc đánh giá phải được kỹ sư phụ trách giám sát.

Sau khi kiểm tra lớn, tuổi thọ thiết kế giả định, khi cần thiết, phải được kỹ sư phụ trách xác định (xem Phụ lục D) khi xem xét lần kiểm tra lớn sau cùng. Sau đó, cần trục phải hoặc là đối tượng cho chương trình kiểm tra như một phần của kiểm tra định kỳ quy định trong 5.4, hoặc được người có thẩm quyền đánh giá lại trong khoảng thời gian 5 năm. Phải kiểm tra các bộ phận thiết yếu đã được chỉ định khi đánh giá.

5.7  Kiểm tra định kỳ tăng cường
Kiểm tra định kỳ tăng cường có thể được thực hiện như sự lựa chọn thay thế cho kiểm tra lớn (xem 5.6). Sau 5 năm đầu làm việc và trong vòng 5 năm sau đó, các kiểm tra định kỳ phải được tiến hành để đảm bảo tất cả các bộ phận thiết yếu được kiểm tra và được thử tại những vị trí thích hợp. Các chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc của đơn vị sử dụng cũng có thể chi tiết hóa các yêu cầu đối với các kiểm tra định kỳ tăng cường. Việc lên kế hoạch cho các bộ phận phải kiểm tra phải dựa trên lịch sử vận hành của cần trục và dự kiến sử dụng trong tương lai, mức thiết yếu và trạng thái của bộ phận hoặc như được đánh giá theo các quy trình trong ISO 12482-1. Lịch trình phải được ghi lại và cập nhật khi có thay đổi.

CHÚ THÍCH: Các khoảng thời gian nêu trong điều này dựa trên tuổi thọ thiết kế bằng 10 năm.

Trình tự của các kiểm tra có thể thay đổi tùy theo việc sử dụng cần trục, với điều kiện tất cả các bộ phận thiết yếu được kiểm tra trong khoảng thời gian 5 năm.

Việc kiểm tra phải bao gồm tất cả các hạng mục nêu trong các chỉ dẫn về kiểm tra định kỳ (xem 5.4) cùng với tất cả các hạng mục cần kiểm tra thường kỳ (xem 5.3), bao gồm:

a) kiểm tra chi tiết bằng quan sát với tất cả các bộ phận kết cấu;

b) kiểm tra dung sai của các bộ phận bị mòn;

c) kiểm tra đối với ăn mòn và sự xuống cấp do môi trường;

d) kiểm tra bằng quan sát tất cả các khu vực thiết yếu (bao gồm cả thử không phá hủy thích hợp) để phát hiện nứt gẫy;

e) thay thế có thể của các bộ phận thiết yếu;

f) mọi kiểm tra bất thường;

g) tính đầy đủ của các chỉ dẫn an toàn và các sổ tay vận hành và bảo trì cần trục, và

h) các cập nhật của nhà sản xuất về an toàn.

Đối với các cần trục trên 5 năm, báo cáo quy định trong 5.4 phải chỉ ra các bộ phận thiết yếu nào đã được kiểm tra. Sau 10 năm, báo cáo phải khẳng định rằng tất cả các bộ phận thiết yếu đã được kiểm tra.

6  Phương pháp kiểm tra
6.1  Kiểm tra bằng quan sát

Kiểm tra bằng quan sát phải được thực hiện với tất cả bộ phận của cần trục để phát hiện bất kỳ sự bất thường hoặc sự khác biệt so với trạng thái bình thường, thông qua việc kiểm tra bằng quan sát, ví dụ thử gõ búa hoặc đo đạc.

Nói chung, kiểm tra bằng quan sát phải được tiến hành mà không cần tháo dỡ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ phải tiến hành nơi mà trạng thái cần trục buộc phải như vậy.

6.2  Thử không phá hủy
Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra bằng quan sát, có thể tiến hành kiểm tra bằng các phương pháp thử không phá hủy (ví dụ thử thẩm thấu, thử siêu âm, thử hạt từ, thử X quang, thử bằng truyền âm).
6.3  Thử chức năng

Các chức năng của các bộ điều khiển, công tắc và chỉ báo phải được kiểm tra. Việc đo hệ thống điện và/hoặc hệ thống thủy lực phải được tiến hành nếu cần thiết.

Thử chức năng phải thực hiện đối với các thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo sau đây để đảm bảo rằng chúng hoạt động và được hiệu chỉnh đúng để vận hành an toàn:

a) thiết bị giới hạn và chỉ báo tải trọng danh định;

b) thiết bị giới hạn và chỉ báo chuyển động;

c) thiết bị giới hạn và chỉ báo hoạt động.

6.4  Thử không tải

Thử không tải phải tiến hành cho tất cả các chuyển động của cần trục (ví dụ nâng hạ, di chuyển dọc, di chuyển ngang, quay, nâng hạ cần), với tốc độ danh định và không có tải nâng, để kiểm tra mọi sự bất thường và/hoặc khuyết tật.

6.5  Thử có tải

Thử có tải phải tiến hành cho các chuyển động cơ bản của cần trục, như nâng hạ, di chuyển dọc, di chuyển ngang và quay, trong khi cần trục được treo tải trọng thử (khi cho phép), để kiểm tra mọi sự bất thường và/hoặc khuyết tật. Tải trọng thử phải không vượt quá tải trọng danh định.

Khi áp dụng thử có tải mang tính hệ thống thì tần suất thử có tải phải phù hợp quy định của quốc gia nơi cần trục được sử dụng.

CHÚ THÍCH: Tùy theo yêu cầu quy định của quốc gia, có thể phải tăng tải trọng thử cao hơn tải trọng danh định.

6.6  Thử tĩnh, thử động và thử ổn định

Thử tĩnh, thử động và thử ổn định phải tiến hành theo ISO 4310.

7  Nhân viên kiểm tra
Nhân viên kiểm tra phải có thẩm quyền kiểm tra cần trục. Phụ lục D cung cấp bảng biểu về người có thẩm quyền.

8  Biện pháp phòng ngừa khi kiểm tra
Phải áp dụng TCVN 7549-1 (ISO 12480-1) để đảm bảo an toàn cho nhân viên tham gia kiểm tra cần trục.

Phải xem xét Phụ lục C.

9  Sửa chữa
Các sửa chữa phải tiến hành theo tiêu chuẩn tương ứng và các chỉ dẫn của nhà sản xuất (khi có thể).

10  Biên bản
10.1  Quy định chung

Các biên bản làm việc liên tục, bao gồm cả nhật ký vận hành và lịch sử vận hành/bảo trì của các sự kiện chính liên quan đến an toàn và vận hành của cần trục, phải được lưu lại, phải sẵn sàng và tiếp cận dễ dàng. Biên bản phải gồm các kiểm tra, hiệu chỉnh, thay thế các chi tiết, sửa chữa, sửa đổi hoặc thay đổi vị trí, cũng như các kiểm tra đã tiến hành và tất cả các bất thường hoặc hư hỏng liên quan đến sử dụng an toàn của bộ phận.

Các biên bản phải thể hiện đơn giản, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ quốc gia nơi cần trục được sử dụng. Mọi dạng thức và hệ thống thích hợp ghi lại các sự kiện này và luôn có sẵn cho người vận hành và người kiểm tra nên được chấp nhận là đáp ứng mục đích của điều khoản này.

Các biên bản phải được chuyển giao cùng quyền sở hữu của cần trục.

10.2  Nhật ký vận hành

Các biên bản tối thiểu được lưu trong nhật ký vận hành là các bản sao của:

a) báo cáo tóm tắt của lần kiểm tra lớn gần nhất;

b) báo cáo tóm tắt của lần kiểm tra định kỳ gần nhất;

c) báo cáo tóm tắt của lần kiểm tra thường kỳ gần nhất;

d) các báo cáo đầy đủ về kiểm tra trước phiên làm việc hàng ngày của ít nhất 90 ngày vận hành cuối cùng hoặc từ lần kiểm tra thường kỳ gần nhất, nếu khoảng thời gian này lớn hơn 90 ngày vận hành;

e) có hành động được thực hiện hoặc đã tiến hành sửa chữa để khắc phục trục trặc hoặc các bộ phận hư hỏng.

Mỗi mục lưu trong nhật ký vận hành phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm tạo mục đó và phải bao gồm các chi tiết để nhận biết cá nhân và các chứng chỉ.

10.3  Biên bản kiểm tra

Các biên bản kiểm tra phải luôn sẵn sàng chỉ ra kết quả của các lần kiểm tra, bao gồm các minh chứng rằng cần trục được kiểm tra bởi người có thẩm quyền và đảm bảo ở trạng thái an toàn và đạt yêu cầu, cùng với các chi tiết sau:

a) hư hỏng hoặc các trạng thái có hại của bộ phận phải sửa chữa hoặc hiệu chỉnh (nứt gẫy, mòn nhiều, v.v...);

b) các bộ phận khác mà nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng có hại từ bộ phận xuống cấp;

c) chi tiết của tất cả các bộ phận được kiểm tra và đánh giá bởi kỹ sư phụ trách;

d) chi tiết của việc sửa chữa hoặc hiệu chỉnh, thay đổi;

e) trạng thái của bộ phận, cơ cấu hoặc cần trục khi hoàn thành công việc hiệu chỉnh.
11  Thay đổi tải trọng danh định
Khi tải trọng danh định của cần trục đã được thay đổi, thì phải được xem xét như sự thay đổi thiết kế.

Việc kiểm tra phải áp dụng là quy trình kiểm tra lớn và thử tải phải tuân thủ với (các) tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) đối với các cần trục mới.

12  Thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo
Tất cả các thiết bị giới hạn và thiết bị chỉ báo phải được kiểm tra khi lắp theo các chỉ dẫn lắp đặt của nhà sản xuất thiết bị hoặc các chỉ dẫn được viết phù hợp với tiêu chuẩn này. Việc thử phải đảm bảo rằng vận hành nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN 7761-1 (ISO 10245-1). Tất cả các hiệu chỉnh của thiết bị phải do người có thẩm quyền thực hiện.

Phụ lục A
(tham khảo)

Danh mục kiểm tra để xác định tính phù hợp của các chỉ dẫn của đơn vị sử dụng
A.1  Quy định chung

Phụ lục A đưa ra danh mục kiểm tra để đánh giá tính đúng đắn của các chỉ dẫn của đơn vị sử dụng (xem 4.2).

A.2  Áp dụng

Danh mục kiểm tra phải áp dụng cho mỗi kiểu mẫu. Khi một mục được khẳng định là đúng, phần tham khảo trong bảng phải được hoàn thành, lưu ý điều khoản tham khảo và các phần nằm trong các chỉ dẫn. Khi một mục không thể khẳng định là đúng, vấn đề đó phải được tham khảo với nhà sản xuất hoặc người có thẩm quyền để đánh giá và chuẩn bị mục thay thế.

Khi một số mục trong danh mục kiểm tra không thể giải quyết phù hợp thì cần trục phải là đối tượng cho các loạt thích hợp của các chế độ kiểm tra trong Điều 5.

	Nhãn hiệu cần trục:
	

	Số model:
	

	Năm sản xuất:
	


	Mục
	Mô tả
	Có/Khônga
	Tham chiếua

	0
	Nhận biết
	
	

	0.1
	Các chỉ dẫn tương ứng với cần trục đối tượng (chẳng hạn số model và số sêri công bố trong sổ tay hướng dẫn tương ứng với cần trục đó).
	
	

	0.2
	Các chỉ dẫn kết hợp với các chỉ dẫn của nhà sản xuất, khi có thể, bao gồm các cảnh báo an toàn của nhà sản xuất riêng cho cần trục đối tượng.
	
	

	0.3
	Chủ sở hữu của cần trục được đăng ký với nhà sản xuất.b
	
	

	1
	Sử dụng
	
	

	1.1
	Các chỉ dẫn về kiểm tra, bảo trì và sử dụng áp dụng cho môi trường nơi cần trục sẽ được sử dụng, ví dụ ở nhiệt độ trong khoảng cho phép của nhà sản xuất.
	
	

	1.2
	Các chỉ dẫn vận hành áp dụng cho cách thức mà cần trục được sử dụng.
	
	

	1.3
	Các thay đổi

Các chỉ dẫn được chuẩn bị và nhắm đến mọi quy trình bổ sung phát sinh như kết quả của các thay đổi đối với cần trục.
	
	

	1.4
	Lịch sử

Không có lịch sử các lần sửa chữa hoặc khuyết tật lặp lại mà không được giải quyết trong các chỉ dẫn.
	
	

	2
	Đặc tính kỹ thuật
	
	

	2.1
	Số giờ vận hành (cũng được thể hiện bằng số chu trình)

Các điều kiện vận hành cho phép như chỉ định của nhà sản xuất.

Phân loại phù hợp với phần tương ứng của ISO 8686.
	
	

	2.2
	Khi hết số giờ vận hành theo thiết kế

Chỉ dẫn đã được cung cấp về các hành động cần thiết ngay khi hết số giờ vận hành hoặc số chu trình theo thiết kế (các điều kiện vận hành theo thiết kế).
	
	

	2.3
	Các mạch điện và thủy lực đã được cung cấp.
	
	

	2.4
	Mô tả chi tiết cho vận hành đã được cung cấp (ví dụ tốc độ nâng và di chuyển, các cài đặt áp suất thủy lực,...).
	
	

	2.5
	Mô tả chi tiết đã được cung cấp để hiệu chỉnh hoặc lắp các bộ phận (ví dụ lực xiết bulông, cài đặt khe hở má phanh, khoảng cách công tắc tiệm cận).
	
	

	3
	Quy trình kiểm tra
	
	

	3.1
	Các quy trình kiểm tra thường kỳ

Kế hoạch kiểm tra được chỉ định và áp dụng cho cả đời cần trục.
	
	

	3.2
	Các quy trình bảo trì phòng ngừa

Các chỉ dẫn bảo trì phòng ngừa được chỉ định và áp dụng cho cả đời cần trục.
	
	

	3.3
	Các khu vực thiết yếu

Các mô tả chi tiết được cung cấp để xác định các khu vực thiết yếu cần kiểm tra định kỳ và/hoặc tần suất kiểm tra (ví dụ trục đỡ, mối hàn khung máy).
	
	

	3.4
	Các quy trình kiểm tra

Các quy trình được cung cấp, chi tiết hóa phương pháp kiểm tra các khu vực thiết yếu (ví dụ, kiểm tra bằng quan sát, kiểm tra bằng hạt từ).
	
	

	3.5
	Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí được cung cấp để xem xét các khu vực thiết yếu nào có thể được đánh giá.
	
	

	4
	Phần chung
	
	

	4.1
	Các cảnh báo an toàn và các rủi ro tồn đọng được công bố trong sổ tay vận hành và bảo trì.
	
	

	5
	Các chi tiết thay thế (khi áp dụng)
	
	

	5.1
	Vật tư tiêu hao

Các mô tả được cung cấp liên quan đến thay thế các hạng mục tiêu hao (ví dụ dầu thủy lực, bộ lọc).
	
	

	5.2
	Các bộ phận

Các mô tả chi tiết được cung cấp liên quan đến thay thế các chi tiết và tần suất yêu cầu thay thế (ví dụ cáp, bạc).
	
	

	6
	Tài liệu
	
	

	6.1
	Danh mục kiểm tra được cung cấp với việc chỉ định rõ các khu vực và quy trình cần thiết cho mỗi lần kiểm tra.
	
	

	6.2
	Các biểu mẫu về báo cáo thử nghiệm được cung cấp tạo thuận lợi cho việc ghi lại việc kiểm tra và các đo đạc khi thử với các tiêu chí quy định.
	
	

	a Khi câu trả lời là ”Có" thì các tham chiếu phải được viện dẫn, khi là “Không” thì theo B.2. " 
b Phải khẳng định việc đăng ký với nhà sản xuất.


Phụ lục B
(tham khảo)

Sơ đồ khối cho kiểm tra
B.1  Quy định chung

Phụ lục B cung cấp sơ đồ khối nhằm chỉ dẫn quy trình kiểm tra trong Điều 5, có thể áp dụng cho cần trục.

B.2  Áp dụng

Sơ đồ khối trên hình B.1 đến B.4 nên được áp dụng như sau:

a) Hình B.1 áp dụng khi các chỉ dẫn có sẵn có thể được khẳng định là đúng (xem 4.2) và được tuân thủ theo chế độ kiểm tra của nhà sản xuất đối với mẫu máy cụ thể;

b) Hình B.2 áp dụng cho các cần trục ít hơn 5 năm tuổi khi các chỉ dẫn không có sẵn hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và chương trình kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng;

c) Hình B.3 áp dụng cho các cần trục nhiều hơn 5 năm tuổi khi các chỉ dẫn không có sẵn hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và chương trình kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng với ưu tiên việc tiếp tục kiểm tra lớn;

d) Hình B.4 áp dụng khi không có sẵn các chỉ dẫn, hoặc được người có thẩm quyền xem xét là không thích hợp hoặc không đúng (xem 4.2) và việc kiểm tra các bộ phận thiết yếu bị chậm lại đến năm thứ 10, có yêu cầu kiểm tra lớn [xem 5.6.1 a)].
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Hình B.1 - Chế độ kiểm tra theo mẫu máy cụ thể khi có sẵn các chỉ dẫn đúng
[image: image2.png]KIEM TRA HANG NGAY
(em 5.2)

Ngubi van hanh i nanh hang ngdy

v o ghivio s8 nhaLkj van hanh

Géckibm 2 va hi hing ngay.
Géc 81 va hu héng duroc hilai va
tén hanh sira cho.

!

1

KIEM TRA THUONG KY
(xem5.3)
3 thang motn ki dang hoat a

‘Cham sée dong co, thay loc du, thay ddu, higu
chinh va bdo  ngzn ngra.
rhy quy dinh trong cc chi d.

hoge vo1 tin suét ngén hon trong Ceu. [——] (Géc cai i va neing cdp bét buc
Kden mdi uong kndc nghiet cla i sin xubt
Luu chi tiét vao sb nnat ky van hanh, Céc céi tign va naing cdp khac.
KIEM TRABINH KY K trava cham soc fur thutmg ;.
(em 5.4) Tiu chinh va bdo 1 ngzn ngUs,
Xiém tra chi tiét bing guan sat vl

i g i e il iy

L chi it v30 53 nhat ky vén hanh,

thir chire nang cac hé thing an toan va
chire ndng vn hanh ca cin b

!

1

KIEM TRABINH KY TANG CUONG
(oom 5.7)
Kidm ra hang nam theo mBu méy cu
Sau S nam st dung.
Luu chi it vao sb rhat kj van hanh.

Kb ta chi 111 blng quan sét va kil vra sai ¢
i c&c b phan bi mai mén, thay thé cs thé cla
656 b0 phan, Ki6m tra 3n mn v3 xuéng chp do moi

dm nghiem céc vong thibl yéu @b phat
hidn ddu higu ndt gy, tinh dang 84n cla cdc chi
63 an toan, hubng d&n van hanh va bl tr vA céc.
nang cdp cla nha san xut vé an toan.
Chuang v aby 60 g hodn narh § nmmot





Hình B.2 - Cần trục ít hơn 5 năm tuổi và không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các chỉ dẫn được người có thẩm quyền xem xét là không phù hợp hoặc không đúng
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Hình B.3 - Cần trục nhiều hơn 5 năm tuổi, không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các chỉ dẫn được người có thẩm quyền xem xét là không phù hợp hoặc không đúng và kiểm tra định kỳ tăng cường được áp dụng
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Hình B.4 - Cần trục hơn 5 năm tuổi và không có sẵn các chỉ dẫn hoặc các chỉ dẫn được người có thẩm quyền xem xét là không phù hợp hoặc không đúng và việc kiểm tra các bộ phận thiết yếu bị chậm lại đến năm thứ 10

Phụ lục C
(tham khảo)

Các biện pháp phòng ngừa khi kiểm tra
Các biện pháp phòng ngừa sau đây được chỉ định thực hiện trước và/hoặc trong khi kiểm tra:

a) Vị trí kiểm tra và xung quanh cần trục phải được rà soát để đảm bảo việc kiểm tra được tiến hành an toàn.

b) Khi các mối nguy hiểm được dự báo do các điều kiện thời tiết thì phải hoãn lại việc kiểm tra cho đến khi thời tiết được cải thiện.

c) Khi các mối nguy hiểm được dự báo do điều kiện nền yếu thì cần trục phải được di rời đến nơi có điều kiện nền cứng hoặc cần có các biện pháp cải thiện điều kiện nền.

d) Khi do yêu cầu của điều kiện làm việc tại nơi kiểm tra thì nhân viên kiểm tra phải sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân, ví dụ như mũ cứng và kính bảo hộ.

e) Để bảo vệ người sử dụng khỏi bị điện giật, các dụng cụ sử dụng trong khi kiểm tra phải có cấu tạo an toàn.

f) Khi có nguy cơ rơi từ trên cao trong quá trình kiểm tra thì nhân viên kiểm tra phải được hướng dẫn đúng cách, bao gồm cả việc sử dụng đai an toàn, sàn thao tác và hộp đựng đồ an toàn.

g) Cần chỉ rõ tại trạm điều khiển của cần trục đang kiểm tra rằng việc kiểm tra đang được thực hiện.

h) Khi kiểm tra các chi tiết điện, mạch điện thì nguồn và/hoặc các công tắc nguồn phải được ngắt và gắn thẻ thông báo,

i) Trong khi kiểm tra cần nghiêm cấm việc kích hoạt và vô hiệu hóa công tắc nguồn, ngoại trừ khi được chỉ thị bởi nhân viên kiểm tra.

j) Khi đi vào nơi có nguy cơ bị điện giật trong quá trình kiểm tra thì công tắc nguồn phải đặt ở vị trí ngắt và khóa lại hoặc thực hiện chế độ gắn thẻ kiểm soát nguồn. Phải đưa ra thông báo tại trạm điều khiển rằng việc kiểm tra đang được thực hiện.

k) Trong khi kiểm tra, nghiêm cấm việc vận hành cần trục, ngoại trừ khi được chỉ thị bởi nhân viên kiểm tra.

I) Khi hai hoặc nhiều cần trục được lắp đặt tại cùng một nơi hoặc các cần trục khác được lắp đặt tại vị trí bên cạnh thì phải có các biện pháp phòng ngừa chuyển động của cần trục đang kiểm tra do tác động của các cần trục khác.

m) Trước khi thử tải, thiết bị nâng và thiết bị chịu tải phải được kiểm tra để đảm bảo chúng không có khuyết tật tồn đọng và tải được giữ chắc chắn.

n) Nghiêm cấm nhân viên kiểm tra và các nhân viên ở bên cạnh đi vào các khe hẹp hoặc các vùng có nguy cơ bị chèn ép.

o) Khi có dự báo rằng cần quay có thể gây nguy hiểm cho các công trình lân cận hoặc các khu vực công cộng thì phải nghiêm cấm việc thử vận hành tại các khu vực này.

Phụ lục D
(quy định)

Người có thẩm quyền cho từng kiểu kiểm tra
Xem Bảng D.1.

Bảng D.1 - Người có thẩm quyền
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	Nhân viên bảo trì được quy định trong TCVN 7549-1 (ISO 12480-1).

Kiểm định viên cần trục được quy định trong ISO 23814.

Kỹ thuật viên có kinh nghiệm là người, với kiến thức nghề và kinh nghiệm của mình, có đủ kỹ năng và hiểu biết trong lĩnh vực cần trục và đủ quen thuộc với các quy chuẩn liên quan để xác định sự sai biệt so với các trạng thái đúng (chẳng hạn là các nhân viên được đào tạo đặc biệt).

Kỹ sư phụ trách là kỹ sư có kinh nghiệm về thiết kế, thi công hoặc bảo trì cần trục, có đủ hiểu biết về các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan và các thiết bị cần thiết để thực hiện kiểm tra. Ngoài ra, kỹ sư phụ trách là người kỹ sư có trách nhiệm đánh giá trạng thái an toàn của cần trục và quyết định các biện pháp phải được dùng nhằm đảm bảo tiếp tục vận hành an toàn.


